
DANH SÁCH
 NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC TRONG DOANH NGHIỆP ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2022/QĐ-TTG NGÀY 28/3/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 458 /QĐ-UBND, ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT ĐƠN VỊ/HỌ TÊN Số
CCCD/CMND Địa chỉ nhà thuê, nhà trọ

Hợp đồng lao động

Số sổ bảo hiểm

Số tiền hỗ trợ

Tổng số tiền hỗ
trợ

Ghi
chúLoại hợp đồng

lao động

Thời điểm
bắt đầu thực
hiện HĐLĐ

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6

Đơn vị sử dụng lao động: Nhà máy tinh bột sắn Kon Tum (Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum)

1 Nguyễn Thị Ly 205614720
TDP 1, Thị trấn Plei
Kần, huyện Ngọc Hồi,
tỉnh Kon Tum

Dài hạn 9/10/2013 6214002992 500,000 500,000 500,000 1,500,000

2 Võ Văn Chính 49091000812
TDP 1, Thị trấn Plei
Kần, huyện Ngọc Hồi,
tỉnh Kon Tum

Dài hạn 6/17/2013 6214003002 500,000 500,000 500,000 1,500,000

3 Lê Triệu Phú 131310065
TPD 4, Thị trấn Plei
Kần, huyện Ngọc Hồi,
tỉnh Kon Tum

12 tháng 10/1/2020 3601000500 500,000 500,000 500,000 1,500,000

4 Nguyễn Thị Minh
Tiên 62190001608

Nhà máy thủy điện
Đăk Psi 3,4 - Khối 9,
Thị trấn Đăk Tô,
huyện Đăk Tô, tỉnh
Kon Tum

Dài hạn 01/112019 6221194011 500,000 500,000 500,000 1,500,000

5 Nguyễn Lê Thành
Ý 233231679

TDP 1, Thị trấn Plei
Kần, huyện Ngọc Hồi,
tỉnh Kon Tum

12 tháng 10/1/2021 6221310380 500,000 500,000 500,000 1,500,000

7,500,000
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DANH SÁCH
 NGƯỜI LAO ĐỘNG QUAY TRỞ LẠI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2022/QĐ-TTG NGÀY 28/3/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số 458 /QĐ-UBND, ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT ĐƠN VỊ/HỌ TÊN Số
CCCD/CMND

Địa chỉ nhà thuê, nhà
trọ

Hợp đồng lao động

Số sổ bảo
hiểm

Số tiền hỗ trợ

Tổng số tiền
hỗ trợ

Loại hợp
đồng lao

động

Thời điểm
bắt đầu thực
hiện HĐLĐ

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6

Đơn vị sử dụng lao động: Nhà máy tinh bột sắn Kon Tum (Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum)

1 Phùng Thái Toàn 233158684
TDP 5, Thị trấn Plei

Kần, huyện Ngọc Hồi,
tỉnh Kon Tum

12 tháng 5/4/2022 6221622197 - 1,000,000 1,000,000 2,000,000

2,000,000
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